
SỞ Y TẾ BẮC KẠN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:           /TB-BVĐK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng       năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Mời cung cấp báo giá sữa  

 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu mua sắm sữa thực hiện chế độ bồi 

dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức, người lao động trong năm 2024 tại đơn 

vị, cụ thể như sau:  

(Có danh mục cụ thể đính kèm) 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn gửi thông báo để các cơ sở có khả năng 

cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn (báo giá đã bao gồm 

thuế, phí các loại). 

Thời gian nhận báo giá: Báo giá xin gửi về Phòng Tổ chức-Hành chính 

(Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn) trước 14h00 ngày 08/12/2023 theo địa chỉ: Tổ 

12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, tại 

phòng văn thư trong giờ hành chính. 

Thông tin cần liên hệ Phòng Tổ chức-Hành chính, số điện thoại 0209 

3870134 

Trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản giấy 
- Như kính gửi (Đề nghị báo giá); 

- Phòng Tài chính kế toán; 

- Phòng Kế hoạch TH (Đăng tải trang TTĐT); 

- Lưu: VT, TC-HC 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC SỮA 

 (Kèm theo Thông báo số:        /TB-BVĐK ngày      tháng     năm 2023) 

 

STT Nội dung Yêu cầu 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

1 

Sữa đặc có 

đường Ông 

thọ đỏ 

- Hãng sản xuất: Vinamilk, Việt 

Nam 

- Loại 380g/Lon 

- Lon thiếc, loại sữa đặc 

- Hạn sử dụng: ít nhất trong 

vòng 6 tháng 

- Thông số kỹ thuật: Thành 

phần: Đường 47,2%, sữa 

44,4%, dầu thực vật 8,1%, 

Lactoza. Giá trị dinh dưỡng 

trung bình trong 100g (Năng 

lượng 341,7 Kcal, chất đạm 

4,8g, chất béo 11,3g, calci 

160mg) hoặc tương đương 

 

Hộp 

 

 

30.700 

 

 

2 

Sữa tươi tiệt 

trùng có 

đường  

- Hãng sản xuất: Vinamilk, Việt 

Nam 

- Hộp giấy, loại 180ml/hộp 

- Hạn sử dụng: ít nhất trong 

vòng 3 tháng 

- Thông số kỹ thuật: Thành 

phần: Sữa tươi 95,9%, đường 

3,8%, chất ổn định (471, 460(i), 

407, 466), Vitamin (natri 

ascorbat, A, D3), khoáng chất 

(natri selenit), không sử dụng 

chất bảo quản (hoặc tương 

đương) 

Hộp 

 

34.200 

 

 

3 

 

Sữa chua lên 

men tự 

nhiên 

- Hãng sản xuất: Vinamilk, Việt 

Nam 

- Hộp nhựa HIPS 100g/hộp 

- Hạn sử dụng: ít nhất trong 

vòng 1 tháng 

- Thông số kỹ thuật: Thành 

phần: Sữa 87.4%, (nước, sữa 

bột, chất béo sữa, whey bột, sữa 

tươi), đường 10%, dầu thực vật, 

Hộp 13.500  



gelatin thực phẩm, chất ổn định 

(1422,471), men Streptococcus 

thermophilus và Lactobacillus 

bulgaricus, Vitamin (D3, A). 

Có chứa sữa 

- Giá trị dinh dưỡng trung bình 

trong 100g: Năng lượng 102.6 

Kcal, chất đạm 3.5g, chất béo 

3.0g, Hyđrat cacbon 15.4g, 

Calci 110mg hoặc tương đương 
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